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| Thành phần: Chỉ định:

Mỗi viên nang mềm chứa: - Bổ sung Calci trong trường hợp thiếu Calci
| Calci lactat....... .—==se-.. 50MG (thiếu calci do chế độ ăn uống), tăng nhu cầu

Tá dược.....................................vẩ 1 viên) Calci ( trẻ đang trong giai đoạn phát triển, phụ
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ khôngquá — nữ có thai, cho con bú, người cao tuổi).
3ØC, tránh ánh sáng. - Phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi,

| — Tiêuchuẩn:TŒCS hoặc mãn kinh.  
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| _. Liểudùng-cáchdùng: ĐỀYATẮMTAYTRẺ EM
| Bổ sung Calci trong trường hợp thiếu Calci, tăng ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNGTRƯỚC KHI DUNG

| nhucầu Calci,Phòng chống loãng xương ở người

| lớn tuổi: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2-3 lần.

|

  
Hoặc theo chỉ định của bác sỹ. Sản xuất tại:

Chốngchỉđịnh và cácthông tin khác: CÔNGTY CP DƯỢCVTYT HẢI DƯƠNG
Đọc kỹ bên trong tờ hướng dẫn sử dựng 102 Chi Lăng -TP. Hải Dương.  
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| Thành phần: Chỉ định:

Mỗi viên nang mềm chứa: - Bổ sung Calci trong trường hợp thiếu Calci

Calci lactat...........................«ee.--..««50g (thiếu calci do chế độ ăn uống), tăng nhu cầu
| Tá dược..................................-„„vổ 1 viên). Calci ( trẻ đang trong giai đoạn phát triển, phụ

| Bao quan: Noi khé réo, nhiét do khéng qué. — nữ có thai, cho con bú, người cao tuổi).
| 30°, trénh anh sang. - Phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi, |

| _ TiêuchuẩmTCCS hoặc mãn kinh.
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Liều dùng-cách dùng: ĐỀXATẦMTAYTRẺEM
Bổ sung Calci trong trường hợp thiếu Calci,tăng ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỚC KHIDÙNG

nhu cầu Calci,Phòng chống loãng xương ở người

lớn tuổi: Uống mỗi lần2 viên, ngày 2-3 lần.
Hoặc theo chỉ định của bác sỹ.

Sản xuất tại:
Chốngchỉđịnhvàcácthôngtin khác: CÔNGTY CP DƯỢCVTYT HẢI DƯƠNG
Đọc kỹ bên trong tờ hướng dẫn sử dụng 102 Chi Lang - TP. Hải Dương.
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Hướng dẫn sử dụng thuốc

Viên nang mêm INCAT

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần: Mỗi viên nang mềm chứa:

Calci lactat 150mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd,

Nipagin, Nipasol, Dung dich Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Mau Sunset yellow, Ethanol 90%,

nước tỉnh khiết....vđ 1 viên.)

Dược lực học:

Calci là một ion ngoài tế bào quan trọng, hóa trị 2. Người lớn bình thường có khoảng 1300 g
calci (nam) hoặc 1000gcalci (nit), ma 99% @ xương dưới dạng giống hydroxyapatit, số còn lại
có mặt trong dịch ngoại bào, và một số rất nhỏ trong tế bào. Trong huyết tương người, nồng độ
calci vào khoảng §,5 mg đến 10,4 mg/decilít (2,1 - 2,6 mmol) trong đó khoảng 45% gắn với
protein huyết tương, chủ yêu là albumin và khoảng 10% phức hợp với các chất đệm anionic (như
citrat va phosphat). Phan còn lại là calci ion hóa (Ca”?,

Ca”” rất cần thiết cho nhiều quá trình sinh học: Kích thích neuron thân kinh, giải phóng chất
dẫn truyền thần kinh, co cơ, bảo toàn màng và làm đông máu. Ca”” còn giúp chức năng truyền
tin thứ cấp cho hoạt động của nhiều hormon.

Trên hệ tim mạch: lon calci rất cần thiết cho kích thích và co bóp cơ tim cũng như cho sự dẫn
truyền xung điện trên một số vùng của cơ tim đặc biệt qua nút nhĩ thất. Sự khử cực của các sợi
cơ tim mở các kênh Ca”” điều chỉnhđiện thé và gây một dòng Ca”” chậm đi vào, trong thời
gian tác dụng của điện thế cao nguyên. Dòng Ca?” này cho phép thầm thấu một lượng ion calci
du dé kich thich giai phong thém ion calci tir luéi co tuong, vi vay gay co co.

Trên hệ thần kinh cơ: lon calci đóng vai trò quan trọng trong kích thích và co bóp cơ. Sự kích
thích co cơ của ion calci xảy ra khi được giải phóng khỏi lưới cơ tương. lon calci giải phóng kích
thích co cơ bởi ion calei gắn với troponin, làm mất sự ức chế troponin trên tương tác actin -
myosin. Sự giãn cơ xảy ra khi ion calei được đưa trở lại lưới cơ tương, phục hồi sự ức chế của
troponin.

Dược động học

- Calci: Sau khi dùng, ion calci thải trừ ra nước tiểu và được lọc tại cầu thận và có một lượng
nhất định được tái hấp thu. Sự tái hấp thu ở ống thận là rất lớn vì có 98% lugng ion calci da duoc
tái hấp thu trở lại tuần hoàn. Sự tái hấp thu này được điều chỉnh mạnh bởi hormon cận giáp
(parathyroid) (PTH) và cũng bị ảnh hưởng bởi sự lọc Na”, sự có mặt của các anion không tái hấp
thu, các chất lợi niệu. Các chất lợi niệu có hoạt tính trên nhánh lên của quai Henle lam tang calci

niệu. Trái lại, chỉ có các thuốc lợi niệu thiazid là không có sự gắn kết giữa thải trừ Na” và Ca”?
nên làm giảm calci niệu. Hormon cận giáp thường xuyên điều chỉnh nồng độ calci trong máu
bằng tác động lên ống thận. Calci niệu chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ bởi chế độ ăn ít calci ở người

 https://trungtamthuoc.com



bình thường. Calci bài tiết khá nhiều vào sữa trong thời kỳ cho con bú; có một ít calci thải trừ đi

qua mồ hôi và cũng thải trừ qua phân.

Chỉ định:

- B6 sung Calci trong trường hợp thiếu Calci ( thiếu calci do chế độ ăn uống), tăng nhu cầu

Calci ( trẻ đang trong giai đoạn phát triển, phụ nữ có thai, cho con bú, người cao tuôi).

- Phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi, hoặc mãn kinh.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Người bệnh tim, bệnh thận.

- Tăng calci huyết, calci niệu, u ác tính phá hủy xương, người đang dùng thuốc nhóm

digitalis.

Than trong

- Thận trọng khi sử dụng cho người mắc hội chứng Sarcoidosis (Besnier-Boeck).

- Thận trọng khi dùng cho người có chức năng thận giảm, nếu sử dụng cần theo dõi chặt chẽ

nồng độ calci trong huyết thanh trong suốt quá trình dùng thuốc.

Liều dùng - cách dùng:

Bồ sung Calci trong trường hợp thiếu Calci, tăng nhu cầu Calci, Phòng chống loãng xương ở “0110768

người lớn tuổi: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2-3 lần.

Hoặc theo chỉ định của bác sỹ.

Tác dụng không mong muốn:

Thường gặp, 41DR >1/100

 

Tuần hoàn: Hạ huyết áp (chóng mặt), giãn mạch ngoại vi.

Tiêu hóa: Táo bón, đây hơi, buồn nôn, nôn.

Da: Đỏ da, nỗi ban, đau hoặc nóng nơi tiêm, cảm giác ngứa buốt. Đỏ bừng và/hoặc có cảm giác >
ấm lên hoặc nóng. xX

Ít gap, 1/100 >ADR > 1/1000 :
Than kinh: Va mé héi. §
Tuan hoan: Loan nhịp, rối loạn chức năng tim cấp.

Hiém gap, ADR < 1/1000

Máu: Huyết khối.

ˆ Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc `.

Tương tác thuốc:

Những thuốc sau đây ức chế thải trừ calci qua thận: các thiazid, clopamid, ciprofloxacin,

chlorthalidon, thuốc chống co giật.
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Calci lam giảm hap thu demeclocyclin, doxycyclin, metacyclin, minocyclin, oxytetracyclin,

tetracyclin, enoxacin, fleroxacin, levofloxacin, lomefloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin,

sắt, kẽm, và những chất khoáng thiết yếu khác.

Calci làm tăng độc tính đối với tim của các glycosid digitalis vì tăng nồng độ calci huyết sẽ

làm tăng tác dụng ức chế Na” - KỶ - ATPase của glycozid tim.

Glucocorticoid, phenytoin lam giam hap thu calci qua đường tiêu hóa. Chế độ ăn có phytat,

oxalat làm giảm hấp thu calci vì tạo thành những phức hợp khó hấp thu.

Phosphat, calcitonin, natri sulfat, furosemid, magnesi, cholestyramin, estrogen, một số thuốc

chống co giật cũng làm giảm calci huyết.

Thuốc lợi niệu thiazid, trái lại làm tăng nồng độ calcihuyết.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Quá liều và xử trí:

Ít khi xảy ra tình trạng quá liều khi dùng đường uống.

Dùng liều lượng lớn Calci có thể dẫn đến tăng Calei huyết có các triệu chứng: chán ăn, nôn,

buôn nôn, táo bón, đau bụng, yếu cơ, rối loạn thần kinh, háo khát, tiểu nhiều, nhiễm calci thận,

sỏi thận, loạn nhịp tim, hôn mê.

Ngừng dùng thuốc, đưa đến cơ sở khám chữa bệnh, tùy vào tình trạng quá liều mà cónhững

biện pháp sau đây:

Bù dịch bằng truyền tĩnh mạch natri clorid 0,9%. Cho lợi tiểu cưỡng bức bằng furosemid

hoặc acid ethacrynic để tăng thải trừ nhanh calci và natri khi đã dùng quá nhiều dung dịch natri

clorid 0,9%.

Theo dõi nồng độ kali và magnesi trong máu và thay thế máu sớm để đề phòng biến chứngg ‘\

trong diéu tri. b2 |

Theo dõi điện tâm đồ và có thể sử dụng các chất chen beta - adrenecgic để phòng loạn nhịp tìm 7
nặng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS

  Trình bày : Hộp 03 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 1 lo 60 vié

1 lọ 100 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

     

 

  HÀ

- Dé xa tamnghi trẻ em. Nếuametđồn xin hỏi ý kiến Bác sỹ.
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